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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên

liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng

dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06

năm 2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm
2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày
26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 12

năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám

sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa

đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về

kinh doanh xăng dầu;
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Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động

đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt

động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế,

chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu.

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu,

nguyên liệu để tồn chứa, pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng

loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thương nhân đầu mối theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03

tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và thương nhân nước

ngoài (sau đây gọi là chủ hàng).

2. Công ty kinh doanh kho ngoại quan xăng dầu (sau đây gọi là chủ kho);

3. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định.

4. Cơ quan Hải quan, công chức hải quan;

5. Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ

chức, cá nhân khác có liên quan;

Điều 3. Quy định về chuyển đổi chủng loại và pha chế xăng dầu trong kho

ngoại quan xăng dầu



1. Chuyển đổi chủng loại xăng dầu (sau đây gọi là chuyển loại xăng dầu)

          Xăng dầu chứa trong kho ngoại quan xăng dầu (sau đây gọi là kho) chỉ được

phép chuyển loại để xuất kho đưa ra nước ngoài theo yêu cầu của chủ hàng trên cơ

sở hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại để đưa ra nước ngoài, cụ

thể:

a) Chỉ được chuyển loại xăng dầu tương ứng với số lượng, chủng loại phù hợp với

từng hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại để đưa ra nước ngoài;

và

b) Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại để đưa ra nước ngoài quy

định rõ số lượng, chủng loại, nơi nhận hàng là cảng, địa điểm ở nước ngoài; và

c) Xăng dầu đã chuyển loại đưa ra nước ngoài không được tái nhập, chuyển tiêu thụ

nội địa.

2. Pha chế xăng dầu:

a) Việc pha chế xăng dầu được thực hiện bằng hình thức:

a.1) bơm từ các bồn bể khác nhau vào chung một bồn, bể;

a.2) được pha chế trên tuyến ống;

a.3) các hình thức pha chế khác (nếu có).

b) Chủ kho có trách nhiệm lưu trữ và xuất trình cho Chi cục Hải quan quản lý kho khi

được yêu cầu đầy đủ các số liệu về số lượng, chủng loại các nguyên liệu, phụ gia,

thành phẩm đầu vào khi pha chế cũng như các số liệu về số lượng, chủng loại, chất

lượng, tỷ lệ hao hụt của các nguyên liệu, thành phẩm là sản phẩm của quá trình pha

chế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng của nguyên liệu, phụ gia và

thành phẩm trước, sau quá trình pha chế và tỉ lệ hao hụt trong quá trình pha chế.

Điều 4. Một số quy định cụ thể

1. Đối với việc bơm xăng dầu, nguyên liệu nhập, xuất kho:

Xăng dầu, nguyên liệu chỉ được xuất, nhập kho sau khi đã hoàn thành đăng ký tờ

khai nhập kho, khai báo xuất kho, và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan theo

quy định. Chủ kho được bơm xăng dầu, nguyên liệu theo quy định dưới đây:



a) Trên cơ sở hợp đồng thuê kho với chủ hàng (trường hợp chủ hàng đồng thời là

chủ kho thì không yêu cầu hợp đồng thuê kho), chủ kho bơm xăng dầu, nguyên liệu

từ phương tiện vận chuyển xăng dầu, nguyên liệu vào bồn, bể thuộc kho.

Trường hợp bơm xăng dầu, nguyên liệu vào bồn, bể đã chứa xăng dầu, nguyên liệu,

chủ kho phải đảm bảo cùng chủng loại, cùng chất lượng với xăng dầu, nguyên liệu

đang chứa trong bồn, bể đó và chủ kho chịu trách nhiệm về chủng loại, chất lượng.

b) Công chức hải quan căn cứ vào chứng thư giám định xăng dầu để quản lý kho,

bồn bể của kho, khối lượng xăng dầu nhập, xuất kho.

Trường hợp chủ kho có bồn bể liên hoàn và có hệ thống máy tính kiểm soát việc

bơm xăng dầu, nguyên liệu đã đáp ứng quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số

69/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 05 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định

thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái

xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc

gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất

khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí (sau đây gọi là Thông tư số 69/2016/TT-

BTC) thì chủ kho thông báo việc bơm xăng dầu, nguyên liệu cho cơ quan hải quan

(bao gồm các thông tin về địa điểm, thời gian, khối lượng bơm) và cơ quan hải quan

căn cứ vào số liệu của hệ thống máy tính để giám sát quản lý kho, bồn bể của kho,

khối lượng xăng dầu xuất, nhập kho.  

c) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý kho căn cứ tình hình thực tế giám sát

quyết định hình thức giám sát phù hợp.  

2. Thời hạn lưu giữ, bảo quản xăng dầu, nguyên liệu tại kho phải phù hợp với hợp

đồng thuê kho, hợp đồng pha chế hoặc hợp đồng chuyển loại và tuân thủ nội dung

quy định tại Điều 61 Luật Hải quan năm 2014, Điều 84 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP

ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan

về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan (sau đây gọi là Nghị định số

08/2015/NĐ-CP).

3. Giấy Thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng:



Xăng dầu, nguyên liệu xuất kho đưa vào nội địa thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm

tra nhà nước về chất lượng, thương nhân nộp cho cơ quan Hải quan bản chính giấy

Thông báo kết quả kiểm tra trước khi thông quan hàng hóa;

Trường hợp áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý chuyên ngành gửi

giấy Thông báo kết quả kiểm tra dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một

cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan.  

4. Xác định khối lượng, chủng loại xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế,

chuyển loại nhập, xuất kho:

Xăng dầu, nguyên liệu nhập kho; xăng dầu sau pha chế, chuyển loại phải được giám

định khối lượng, chủng loại. Chủ kho hoặc chủ hàng thực hiện đăng ký giám định và

nộp giấy chứng nhận cho cơ quan Hải quan trong thời hạn 8 giờ (kể từ khi kết thúc

bơm xăng dầu, nguyên liệu vào bồn, bể hoặc kết thúc hoạt động pha chế, chuyển

loại).

Chi cục Hải quan quản lý kho xác nhận qua khu vực giám sát theo chứng thư giám

định khối lượng, chủng loại xăng dầu, nguyên liệu đã nhập, xuất kho trên Hệ thống

hoặc trên tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2015/NK tại Phụ lục IV ban hành kèm

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về

thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản

lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là Thông tư số

38/2015/TT-BTC).

5. Đối với xăng dầu, xăng dầu sau pha chế, chuyển loại xuất kho được lấy ra từ bồn,

bể thì việc giám định về khối lượng, chủng loại và kiểm tra nhà nước về chất lượng

(nếu có) là việc giám định, kiểm tra cho cả lô hàng xuất; không yêu cầu phải giám

định và kiểm tra xăng dầu riêng lẻ cho từng phương tiện vận tải xăng dầu của lô

hàng đã giám định và kiểm tra.

6. Lấy mẫu xăng dầu, nguyên liệu nhập kho và xăng dầu sau pha chế, chuyển loại

xuất kho (nếu có):

Chủ hàng, chủ kho có trách nhiệm lấy mẫu xăng dầu, nguyên liệu nhập kho, xăng

dầu sau pha chế, chuyển loại xuất kho. Việc lấy mẫu được thực hiện dưới sự giám


